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Fiery Essential Driver cho Windows
Fiery Essential Driver giúp các ứng dụng của bạn giao tiếp với máy chủ Fiery và in tài liệu.
Khi sử dụng Fiery Essential Driver, hãy chú ý những điều sau:

• Fiery Essential Driver có các tùy chọn đặt trước mặc định cho hầu hết ứng dụng và máy in. Bạn có thể dễ dàng
thay đổi một tùy chọn đặt trước nếu muốn cài đặt một tùy chọn mới cho máy in hoặc thiết lập một tính năng cụ
thể.

• Các tùy chọn in và chế độ cài đặt của các tùy chọn đó cho phép bạn sử dụng những tính năng đặc biệt trên máy
in.

• Khi bạn thực hiện lệnh in, một số tùy chọn in (thuộc tính tài liệu) của Fiery Essential Driver cũng có sẵn từ các
ứng dụng của bạn.

• Nhìn chung, việc bạn thay đổi tùy chọn in của Fiery Essential Driver từ cửa sổ Cài đặt hoặc thư mục Thiết bị và
máy in sẽ thay đổi chế độ cài đặt chung áp dụng cho mọi lệnh in được thực hiện bằng máy in đã chọn. Bạn cũng
có thể phải chọn chế độ cài đặt tương tự trên ứng dụng, vì chế độ cài đặt riêng của ứng dụng có thể ghi đè chế độ
cài đặt chung. Chế độ cài đặt in đã chọn trong ứng dụng thường có hiệu lực cho phiên hiện tại trong khi bạn mở
ứng dụng.
Khi in từ các ứng dụng có tùy chọn riêng để in tràn mép giấy và điều chỉnh kích cỡ, bạn nên xác định các chế độ
cài đặt tùy chọn in này trong Fiery Essential Driver cho phần lớn ứng dụng. Đối với các ứng dụng Adobe, nếu chế
độ cài đặt tùy chọn in tràn mép giấy và điều chỉnh kích cỡ được thực hiện trong cửa sổ In của ứng dụng và bạn
không đặt chúng trong Fiery Essential Driver để phù hợp với chế độ cài đặt trong ứng dụng, thì tỷ lệ đầu ra và
hình ảnh được in có thể thay đổi.

Để biết thông tin về các chế độ cài đặt in và tùy chọn in cụ thể của Fiery Essential Driver, hãy liên hệ với quản trị viên
máy in của bạn.

Cài đặt dòng lệnh cho Fiery Essential Driver

Trình điều khiển Windows được tải xuống từ WebTools hiện hỗ trợ cài đặt tự động trên bất kỳ máy khách nào. Tính
năng này hỗ trợ cài đặt trình điều khiển Windows cho doanh nghiệp thông qua các công cụ triển khai của nhiều bên
thứ ba.
Để xem lỗi, hãy chọn Event Viewer > Windows Logs > Application. PRNTDRV.EXE sẽ được liệt kê là nguồn lỗi.

Ghi chú: Thông báo lỗi cũng sẽ được hiển thị trong cửa sổ lệnh.
Các chức năng sau được hỗ trợ:

• Khởi chạy Trình hướng dẫn cài đặt Fiery Essential Driver

Ghi chú: Để mở Trình hướng dẫn cài đặt Fiery Essential Driver, hãy khởi chạy PRNTDRV.EXE từ dòng lệnh hoặc
Windows Explorer.

• Trình điều khiển máy in và cài đặt tự động máy in

• Danh sách các kiến trúc mà gói trình điều khiển hỗ trợ
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• Danh sách các ngôn ngữ mà gói trình điều khiển hỗ trợ

• Giải nén gói trình điều khiển

• Ghi chú: Truy cập bốn chức năng cuối cùng kể trên bằng cách áp dụng các tham số cụ thể cho PRNTDRV.EXE từ
dòng lệnh.

Ghi chú: Đối với tất cả các chức năng, hãy mở cửa sổ lệnh CMD.EXE ở chế độ quản trị viên. Khi cửa sổ lệnh mở ra,
hãy thay đổi thư mục thành thư mục chứa PRNTDRV.EXE.

Khởi chạy Trình hướng dẫn cài đặt Fiery Essential Driver

Fiery Essential Driver Installer Wizard Setup.exe sẽ được khởi chạy nếu nằm trong gói trình điều
khiển và không có tham số nào được chuyển đến PRNTDRV.EXE. Thao tác như sau:

• Bấm đúp vào PRNTDRV.EXE từ trình quản lý

• Nhập PRNTDRV.EXE vào cửa sổ lệnh

Ghi chú: Sau khi bạn bấm đúp vào PRNTDRV.EXE, cửa sổ giải nén gói trình điều khiển máy in sẽ không xuất hiện.
Thay vào đó, quá trình cài đặt trình điều khiển máy in sẽ tiếp tục và Trình hướng dẫn cài đặt Fiery Essential Driver sẽ
hiển thị.

Trình điều khiển in và cài đặt tự động máy in

Lệnh: PRNTDRV.EXE /install [-i ipaddress/hostname] [-l locale] [-m model] [-p printername] [-q queue]

• -i quy định địa chỉ IP/tên máy chủ của máy chủ in mà máy in trỏ đến. Người dùng cần đảm bảo rằng địa chỉ
IP/tên máy chủ được xác định thuộc về một máy chủ in hợp lệ. Không cần kiểm tra để xác thực tính hợp lệ. Đây
là tham số bắt buộc và sẽ có lỗi nếu thiếu tham số này.

• -l quy định mã ngôn ngữ hai chữ cái của trình điều khiển in sẽ được cài đặt. Nếu gói trình điều khiển in hỗ trợ
nhiều ngôn ngữ thì đây là tham số bắt buộc và sẽ có lỗi nếu thiếu tham số này. Nếu gói trình điều khiển in có
ngôn ngữ cụ thể thì không bắt buộc phải có tham số này vì sẽ chỉ có một trình điều khiển có sẵn để cài đặt trong
gói trình điều khiển.

• -m quy định kiến trúc trình điều khiển sẽ được cài đặt. Gói trình điều khiển thường hỗ trợ tối thiểu hai kiến trúc
trình điều khiển in. Đây là tham số bắt buộc và sẽ có lỗi nếu thiếu tham số này.

Ghi chú: Tên kiến trúc phải nằm trong dấu ngoặc kép.

• -p quy định tên máy in. Đây là tham số không bắt buộc. Nếu không có quy định trước, tên máy in sẽ giống với
kiểu máy in.

Ghi chú: Tên máy in theo quy định phải nằm trong dấu ngoặc kép.

• -q quy định hàng đợi in mà máy in sẽ in. Đó có thể là một trong những hàng đợi Chờ, In hoặc Trực tiếp hoặc tên
của một máy in ảo. Người dùng cần đảm bảo rằng hàng đợi in hoặc máy in ảo được xác định có trên máy chủ.
Đây là tham số không bắt buộc. Nếu không có quy định trước, hàng đợi in mặc định sẽ là "in".

Danh sách các kiến trúc mà gói trình điều khiển hỗ trợ

Lệnh: PRNTDRV.EXE /listmodels [locale]

Để liệt kê các kiến trúc mà ngôn ngữ được xác định hỗ trợ, cần quy định mã ngôn ngữ hai chữ cái bên cạnh khóa
chuyển /listmodels. Nếu ngôn ngữ được xác định không hợp lệ hoặc không được gói trình điều khiển hỗ trợ thì sẽ
có lỗi xảy ra. Đây là tham số bắt buộc nếu gói trình điều khiển hỗ trợ nhiều ngôn ngữ. Nếu gói trình điều khiển có
ngôn ngữ cụ thể (chỉ hỗ trợ một ngôn ngữ) thì tham số này sẽ bị bỏ qua.
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Danh sách các ngôn ngữ mà gói trình điều khiển hỗ trợ

Lệnh: PRNTDRV.EXE /listlocales

Giải nén gói trình điều khiển

Lệnh: PRNTDRV.EXE /extract [path]

[path] là tham số không bắt buộc. Nếu bạn không cung cấp tham số này, gói trình điều khiển sẽ được giải nén vào
thư mục Prntdrvr, thư mục này sẽ nằm trong một thư mục khác có PRNTDRV.EXE. Đường dẫn được xác định cần
phải chính xác.

Gỡ cài đặt Fiery Essential Driver

Bạn có thể gỡ cài đặt Fiery Essential Driver khỏi máy khách.
Tiện ích gỡ cài đặt có thể được cài đặt và sử dụng cục bộ từ máy khách. Bạn không cần phải kết nối với Fiery Essential
Driver trước khi sử dụng phần mềm.
Bạn có thể gỡ cài đặt Fiery Essential Driver bằng Fiery Printer Delete Utility.

Tiện ích Fiery Printer Delete Utility

Tiện ích Fiery Printer Delete Utility có thể được cài đặt và sử dụng trong máy để gỡ cài đặt Fiery Essential Drivers
khỏi máy khách chạy Windows. Bạn không cần phải kết nối với máy chủ Fiery để sử dụng phần mềm.
Tiện ích Printer Delete Utility phải được cài đặt trên máy khách chạy Windows để xóa trình điều khiển máy in.
Bạn có thể tải xuống tiện ích Fiery Printer Delete Utility từ trang web Fiery.

1 Đi tới Trung tâm tải xuống.

2 Bạn phải đăng ký thì mới có thể tải xuống tài liệu và bản cập nhật phần mềm hệ thống. Bấm Gửi để gửi thông tin
đăng ký của bạn.

3 Bấm vào ngăn Công cụ và phần mềm ứng dụng trong Trung tâm tải xuống.

4 Chọn Fiery Driver trong danh sách Chọn phần mềm, chọn Fiery Printer Delete Utility trong danh sách Chọn
phiên bản, rồi bấm Tìm.

5 Tìm FieryPrinterDeleteUtility.zip trong danh sách kết quả rồi bấm Tải xuống.

6 Bấm Chấp nhận để đồng ý với các điều khoản của thỏa thuận cấp phép.

7 Bấm đúp vào FieryPrinterDeleteUtility.exe rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Gỡ cài đặt Fiery Essential Driver trên Windows

Bạn có thể gỡ cài đặt Fiery Essential Driver trên Windows bằng Fiery Printer Delete Utility.
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1 Bấm Bắt đầu > Tất cả các chương trình > Fiery > Printer Delete Utility.
Cửa sổ Printer Delete Utility sẽ mở, đồng thời hiển thị và liệt kê mọi Fiery Essential Drivers tìm được trên máy
tính.

2 Thực hiện một trong các thao tác sau:

• Để xóa một máy in, chọn hộp kiểm bên cạnh tên máy in đó rồi bấm vào Xóa các máy in đã chọn.

• Để xoá tất cả các trình điều khiển máy in đã cài đặt, chọn hộp kiểm xóa tất cả trình điều khiển máy in và bấm
vào OK.

3 Khi bạn hoàn tất việc xóa trình điều khiển máy in, hãy bấm vào Thoát.

Sử dụng hướng dẫn dòng lệnh để xóa trình điều khiển máy in

Bạn có thể sử dụng các chức năng dòng lệnh để xóa máy in và trình điều khiển máy in tương ứng trên Windows.

Gỡ cài đặt trình điều khiển máy in trên Windows

Bạn có thể sử dụng tiện ích Fiery Printer Delete Utility từ Dấu nhắc lệnh để xóa máy in và trình điều khiển máy in
tương ứng bằng chức năng dòng lệnh trên hệ điều hành Windows.
Phiên bản mới nhất của gói Visual C++ Redistributable phải được cài đặt trên máy tính đang chạy Fiery Printer
Delete Utility.

1 Cài đặt Fiery Printer Delete Utility bằng cách sử dụng WebTools.
a) Bật trình duyệt Internet hoặc trình duyệt trong mạng nội bộ của bạn rồi nhập tên DNS hoặc địa chỉ IP của máy

chủ Fiery.

b) Mở rộng mục Phần mềm đã tải xuống.

c) Bấm vào liên kết Trình điều khiển máy in trong ngăn Windows rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình để cài
đặt.

d) Chuyển tới thư mục trên máy nơi các tệp trình điều khiển máy in được tải xuống rồi bấm đúp vào thư mục
Fiery Printer Delete Utility.

e) Bấm đúp vào setup.exe và làm theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt tiện ích.

2 Bắt đầu Dấu nhắc lệnh với tư cách quản trị viên trên hệ thống Windows rồi truy cập đường dẫn nơi Fiery Printer
Delete Utility được cài đặt.
Tiện ích này được cài đặt trong thư mục \Program Files\Fiery\Applications3\PrinterDeleteUtility.
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3 Nhập lệnh sau: Start /wait Printer Delete Utility.exe [options]
[options] có thể là bất kỳ tùy chọn nào sau đây:

-rmPrints Xóa mọi máy in

-p \"\Printer1, Printer2\"\ Xóa các máy in được chỉ định. Phải phân tách tên máy in bằng dấu phẩy và đặt danh sách đầy
đủ trong \"\ \"\.

-getInstalledPrinters Tải danh sách tất cả các máy in sử dụng Fiery Essential Drivers.

Mở danh sách các máy in đã cài đặt

Cách bạn truy cập danh sách các máy in được cài đặt trên máy tính sẽ tùy thuộc vào hệ điều hành.
1 Chuyển đến các thiết bị và máy in trên mạng của bạn.

Máy in sẽ hiển thị trong ngăn Máy in và máy quét hoặc thư mục Thiết bị và máy in.

2 Thực hiện một trong các thao tác sau:

• Đối với Windows 11: Trên màn hình, bấm chuột phải vào nút Bắt đầu ở góc dưới bên trái màn hình. Bấm vào
Cài đặt. Bấm vào Bluetooth và thiết bị, sau đó chọn Máy in và máy quét.

• Trên Windows Server 2022: Trên màn hình, bấm chuột phải vào nút Bắt đầu ở góc dưới bên trái màn hình.
Bấm vào Cài đặt. Bấm vào Thiết bị, sau đó chọn Máy in và máy quét.

• Trên Windows Server 2019: Trên màn hình, bấm chuột phải vào nút Bắt đầu ở góc dưới bên trái màn hình.
Bấm vào Cài đặt. Bấm vào Thiết bị, sau đó chọn Máy in và máy quét.

• Đối với Windows 10/Server 2016: Trên màn hình, bấm chuột phải vào nút Bắt đầu ở góc dưới bên trái màn
hình. Bấm vào Cài đặt. Bấm vào Thiết bị, sau đó chọn Máy in và máy quét.

Ghi chú: Fiery Essential Driver hỗ trợ tất cả các phiên bản Windows 10, bao gồm phiên bản 21H2 trở về trước.

Ngăn Fiery Essential Driver

Ngăn này có chức năng giống như trung tâm điều khiển tất cả các chức năng in thường dùng.
Ngăn Fiery Essential Driver chứa mọi tùy chọn đặt trước dành riêng cho máy in. Nếu bạn chọn tùy chọn đặt trước
ban đầu, lệnh in sẽ diễn ra theo chế độ cài đặt được nhập trong quá trình Thiết lập hoặc chế độ cài đặt mặc định của
máy in.

Ghi chú: Bạn cũng có thể truy cập và thiết lập một số tùy chọn cho ngăn Fiery Essential Driver từ một ứng dụng. Khi
đó, chế độ cài đặt của ứng dụng có thể ghi đè chế độ cài đặt được tạo từ Tùy chọn in.
Ngoài ra, một số tiện ích như Command WorkStation có thể ghi đè một số chế độ cài đặt in cho lệnh in. (Xem Fiery
Command WorkStation Help.)

Fiery Essential Driver for Windows

Fiery Essential Driver cho Windows

9



Nhóm Fiery Essential Driver

Fiery Essential Driver nhóm các tùy chọn in theo danh mục để dễ dàng truy cập. Mỗi nhóm hoặc ngăn chứa các tùy
chọn in tương tự hoặc bổ sung cho nhau.

• Tùy chọn đặt trước – Chứa các tùy chọn đặt trước dùng cho lệnh in và tùy chọn chỉ định số lượng bản in cho một
lệnh in. Các tùy chọn đặt trước ban đầu sẽ hiện trong ngăn Tùy chọn đặt trước theo mặc định. Để biết thêm
thông tin về các tùy chọn đặt trước ban đầu hiện có, hãy xem Tùy chọn đặt trước Fiery Essential Driver trên trang
13.

• Chế độ cài đặt trước – Chứa các chế độ cài đặt bổ sung dùng cho từng tùy chọn đặt trước và tùy chọn chỉ định số
lượng bản in cho một lệnh in. Ngăn Chế độ cài đặt trước cho phép bạn chỉnh sửa các tùy chọn đặt trước để tạo
các tùy chọn đặt trước tùy chỉnh.

• Xác thực người dùng – Chứa toàn bộ thông tin có thể cần để xác thực người dùng.

• Tùy chọn – Cho phép bạn thay đổi giữa Chế độ cài đặt định trước và Chế độ cài đặt sản xuất trong Fiery
Essential Driver.
Để biết thêm thông tin về Chế độ cài đặt sản xuất, hãy xem Fiery Driver Help.

• Giới thiệu – Chứa thông tin về phiên bản Fiery Essential Driver bạn đang dùng. Bạn cũng có thể xem thông tin
chi tiết về máy chủ Fiery khi chế độ Giao tiếp hai chiều được bật.

• Công cụ – Chứa mọi ứng dụng Fiery được hỗ trợ bởi máy chủ Fiery đã kết nối.

Ghi chú: Bạn phải bật tính năng Giao tiếp hai chiều cho máy in thì ngăn Công cụ mới hiển thị.

Mở ngăn Fiery Essential Driver

Bạn có thể dùng ngăn Fiery Essential Driver để chọn và tạo các tùy chọn đặt trước.
1 Mở thư mục liệt kê các máy in đã cài đặt. (Xem Mở danh sách các máy in đã cài đặt trên trang 9.)

2 Thực hiện một trong các thao tác sau:

• Bấm chuột phải vào biểu tượng máy in mong muốn rồi bấm Tùy chọn in trong thư mục Thiết bị và máy in.

• Trong ngăn Máy in và máy quét, bấm Quản lý rồi bấm Tùy chọn in.

3 Nhấp vào ngăn Fiery Essential Driver.

Sử dụng Fiery Essential Driver để thiết lập các tùy chọn đã cài đặt trên máy in

Để sử dụng các tùy chọn in cho máy in và máy chủ Fiery một cách phù hợp, bạn phải định cấu hình máy chủ Fiery từ
máy tính của mình đối với các tùy chọn đã cài đặt trên máy in.
Khi được bật, tính năng Giao tiếp hai chiều sẽ ghi đè mọi chế độ cài đặt thủ công mà bạn đã thực hiện đối với các tùy
chọn có thể cài đặt. Tính năng Giao tiếp hai chiều cũng cho phép Fiery Essential Driver truy vấn máy in và truy xuất
các tùy chọn đang được cài đặt. Các tùy chọn đã cài đặt có trong danh sách Tùy chọn đã cài đặt và chế độ cài đặt của
Fiery Essential Driver được kích hoạt tùy theo các tùy chọn đó.

Fiery Essential Driver for Windows

Fiery Essential Driver cho Windows

10



Khi định cấu hình các tùy chọn có thể cài đặt theo cách thủ công, bạn phải so khớp với cấu hình thực tế của máy in.
Nếu không, các tùy chọn in xuất hiện trong Fiery Essential Driver có thể không khớp với các tùy chọn in có trong
thực tế.
Bạn cũng có thể quay về giá trị mặc định của tùy chọn.

Thay đổi các tùy chọn đã cài đặt trên máy in bằng Fiery Essential Driver

Bạn phải sử dụng Fiery Essential Driver để chỉnh sửa các tùy chọn đã cài đặt trên máy in.

Ghi chú: Bạn phải tắt tính năng Giao tiếp hai chiều theo cách thủ công (bỏ chọn hộp kiểm) để định cấu hình các tùy
chọn đã cài đặt.

Ghi chú: Tính năng Kiểm soát tài khoản người dùng (UAC) có trên các hệ điều hành Windows mà máy chủ Fiery hỗ
trợ. Bạn phải đăng nhập bằng các đặc quyền của Quản trị viên để thêm hoặc thay đổi các tùy chọn có thể cài đặt sau
khi cài đặt trình điều khiển máy in.

1 Mở thư mục liệt kê các máy in đã cài đặt. (Xem Mở danh sách các máy in đã cài đặt trên trang 9.)

2 Đối với máy tính chạy Windows có tính năng Kiểm soát tài khoản người dùng, hãy bấm chuột phải vào biểu
tượng máy chủ Fiery, chọn Chạy với vai trò quản trị viên, sau đó chọn Thuộc tính máy in hoặc Thuộc tính.
Cửa sổ Kiểm soát tài khoản người dùng sẽ mở ra.
Chọn mục Người dùng có đặc quyền của quản trị viên, nhập mật khẩu, sau đó bấm OK.

3 Bấm chuột phải vào biểu tượng máy in mong muốn rồi chọn Thuộc tính máy in hoặc Thuộc tính.

4 Bấm vào ngăn Phụ kiện (hoặc Cấu hình hoặc Tùy chọn có thể cài đặt) để chắc chắn rằng tùy chọn bạn muốn dùng
có sẵn.

5 Để truy xuất các tùy chọn đã cài đặt từ chính máy in, hãy chọn Giao tiếp hai chiều, nhập địa chỉ IP hoặc tên DNS
của máy chủ Fiery đã kết nối với máy in, sau đó bấm Cập nhật.

6 Để định cấu hình các tùy chọn đã cài đặt theo cách thủ công, hãy chọn một tùy chọn trong danh sách Tùy chọn
hiện có, sau đó bấm Thêm. Để quay về chế độ cài đặt mặc định của tùy chọn đã cài đặt, hãy bấm Chế độ cài đặt
mặc định.

Ghi chú: Chắc chắn rằng máy in thực sự đã cài đặt tùy chọn.

7 Để tự động cập nhật các tùy chọn đã cài đặt trên trình điều khiển mỗi lần mở, hãy chọn Cập nhật Fiery Driver khi
mở.
Việc này giúp tránh xảy ra xung đột giữa các chế độ cài đặt đã chọn khi một hoặc nhiều tùy chọn đã cài đặt thay
đổi hoặc không có sẵn.

8 Để nhận thông báo qua email về mọi lỗi xảy ra trong quá trình in, hãy chọn Bật thông báo qua email và nhập địa
chỉ email nhận thông báo.
Tùy chọn Bật thông báo qua email chỉ xuất hiện nếu Dịch vụ email được bật trong ngăn Thiết lập trên máy chủ
Fiery. (Xem phần Configuration and Setup trong bộ tài liệu dành cho người dùng.)

9 Bấm vào Áp dụng, sau đó bấm OK.
Bạn phải bấm OK để trình điều khiển máy in phản ánh đúng các tùy chọn có thể cài đặt.

Ghi chú: Các tùy chọn có thể cài đặt sẽ không hiển thị đúng cách nếu bạn đóng cửa sổ bằng cách bấm vào biểu
tượng Hủy hoặc Đóng.
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Thay đổi chế độ cài đặt in bằng Fiery Essential Driver

Bạn có thể thay đổi chế độ cài đặt in cho tài liệu hiện tại hoặc cho mọi tài liệu bạn gửi từ máy tính của mình.
Vị trí bạn thay đổi chế độ cài đặt sẽ xác định phạm vi thay đổi:

• Thay đổi được thực hiện từ một ứng dụng thường áp dụng cho tài liệu được in khi ứng dụng đó đang mở.

• Thay đổi được thực hiện trong ngăn Tùy chọn in sẽ áp dụng cho máy in đã chọn và mọi lệnh in được gửi đến máy
in đó. Tuy nhiên, nếu bạn có thể đặt cùng chế độ cài đặt tùy chọn in trong ứng dụng, chế độ cài đặt của ứng dụng
đó có thể ghi đè chế độ cài đặt trong Tùy chọn in.

Ghi chú: Nếu bạn sử dụng ngăn Tùy chọn in để thay đổi chế độ cài đặt in cho một tài liệu, hãy nhớ thay đổi chế độ cài
đặt về giá trị mặc định trước khi in các tài liệu khác (nếu cần) trong phiên ứng dụng hiện tại. Thao tác đóng ứng dụng
sẽ khôi phục mọi chế độ cài đặt về giá trị mặc định trong ngăn Tùy chọn in.
Một số tác vụ yêu cầu dùng phương pháp cụ thể để thay đổi chế độ cài đặt. Ví dụ: Đối với tùy chọn cài đặt phông chữ,
bạn phải thực hiện mọi thay đổi trong ngăn Tùy chọn in chứ không phải từ một ứng dụng. Ngoài ra, nếu ứng dụng
không cho phép bạn thay đổi chế độ cài đặt, hãy sử dụng ngăn Tùy chọn in.

Thay đổi chế độ cài đặt in cho mọi tài liệu được gửi từ máy tính của bạn

Cửa sổ Tùy chọn in giúp bạn thay đổi chế độ cài đặt in mặc định cho mọi tài liệu.
Cửa sổ In của ứng dụng giúp bạn ghi đè một số chế độ cài đặt in mặc định cho tài liệu. Đối với một chế độ cài đặt in
không có sẵn, bạn có thể làm cho chế độ đó khả dụng bằng cách thay đổi chế độ cài đặt in cho mọi tài liệu được gửi từ
máy tính của mình.

Ghi chú: Nếu không sử dụng các chế độ cài đặt giống nhau cho mọi lệnh in, bạn có thể lưu từng nhóm chế độ cài đặt
in duy nhất dưới dạng tùy chọn cài đặt trước.

1 Trên ứng dụng của bạn, bấm Tệp > In hoặc Tệp > Thiết lập máy in, sau đó chọn máy chủ Fiery làm máy in.

2 Bấm vào nút hiển thị cửa sổ Thuộc tính tài liệu.
Trình tự các bước mở cửa sổ Thuộc tính tài liệu sẽ khác nhau tùy theo ứng dụng.

3 Mở ngăn Fiery Essential Driver. (Xem Mở ngăn Fiery Essential Driver trên trang 10.)

4 Chọn tùy chọn cài đặt trước bạn muốn hoặc tạo tùy chọn cài đặt trước tùy chỉnh cho chế độ cài đặt in.

5 Sau khi bạn chỉ định các chế độ cài đặt in, hãy bấm OK, sau đó bấm vào In để gửi lệnh in của bạn.

Tùy chọn cài đặt trước trong Fiery Essential Driver

Tùy chọn cài đặt trước là tập hợp các chế độ cài đặt in trong Fiery Essential Driver mà bạn có thể truy cập bất cứ lúc
nào.
Bạn có thể chọn tùy chọn cài đặt trước cho lệnh in trong ngăn Tùy chọn cài đặt trước hoặc tạo tùy chọn cài đặt trước
mới dựa trên các tùy chọn hiện tại trong Fiery Essential Driver. Tất cả các thuộc tính sẽ hiển thị chế độ cài đặt mặc
định ban đầu. Bạn có thể chỉnh sửa và lưu tùy chọn cài đặt trước để tạo tùy chọn cài đặt trước tùy chỉnh.
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Có hai kiểu tùy chọn cài đặt trước cho lệnh in:

• Tùy chọn cài đặt trước ban đầu – Tùy chọn cài đặt trước có sẵn theo mặc định trong Fiery Essential Driver.
Bạn có thể chỉnh sửa và lưu tùy chọn cài đặt trước ban đầu làm tùy chọn cài đặt trước tùy chỉnh. Tuy nhiên, bạn
không thể sửa đổi tùy chọn cài đặt trước ban đầu. Để biết thêm thông tin về tùy chọn cài đặt trước ban đầu có
sẵn, hãy xem Tùy chọn đặt trước Fiery Essential Driver trên trang 13.

• Tùy chọn cài đặt trước tùy chỉnh – Các tùy chọn cài đặt trước mà bạn có thể tùy chỉnh và thêm vào danh sách tùy
chọn cài đặt trước trong Fiery Essential Driver.
Bạn có thể tạo tùy chọn cài đặt trước tùy chỉnh từ tùy chọn cài đặt trước ban đầu hiện có. Để biết thêm thông tin
về cách tạo tùy chọn cài đặt trước tùy chỉnh, hãy xem Tạo tùy chọn cài đặt trước trong Fiery Essential Driver trên
trang 14.

Tùy chọn đặt trước Fiery Essential Driver

Tùy chọn đặt trước Fiery Essential Driver chứa các tùy chọn in tương tự hoặc bổ sung cho nhau. Tùy chọn đặt trước
ban đầu có sẵn theo mặc định. Bạn cũng có thể tạo các tùy chọn đặt trước tùy chỉnh sẽ xuất hiện trong ngăn Tùy
chọn đặt trước .

• In nhanh – In tài liệu bằng cách sử dụng các thuộc tính thường dùng nhất cho lệnh in.

• In thân thiện với môi trường – In đen trắng cả hai mặt giấy để tiết kiệm giấy. Tùy chọn đặt trước cho chế độ in
thân thiện với môi trường chỉ thực hiện lệnh in đen trắng hoặc trong thang màu xám.

• In 2 mặt – In tài liệu lên hai mặt giấy.

• Có hình mờ – Tất cả thuộc tính về hình mờ giúp xác định vị trí và kiểu hình mờ.

• Dạng cuốn sách – Tạo một cuốn sách nhỏ đơn giản từ tài liệu của bạn.

Thay đổi chế độ xem đặt trước

Bạn có thể chỉ định các tùy chọn đặt trước được hiển thị trong ngăn Tùy chọn đặt trước .
1 Mở ngăn Fiery Essential Driver. (Xem Mở ngăn Fiery Essential Driver trên trang 10.)

2 Trong ngăn Tùy chọn đặt trước, hãy chọn trong số các tùy chọn sau để thay đổi các tùy chọn đặt trước được hiển
thị:

• Tất cả tùy chọn đặt trước

• Tùy chọn đặt trước ban đầu

• Tùy chọn đặt trước tùy chỉnh

Thao tác với tùy chọn cài đặt trước trong Fiery Essential Driver

Bạn có thể tạo, chỉnh sửa và xóa các tùy chọn cài đặt trước. Bạn cũng có thể chuyển tùy chọn cài đặt trước về chế độ
cài đặt mặc định.

Fiery Essential Driver for Windows

Fiery Essential Driver cho Windows

13



Ghi chú: Định dạng tệp theo Tùy chọn cài đặt trước là .sav hoặc .xml. Đối với tệp .sav, mỗi tùy chọn cài đặt trước là
một tệp riêng lẻ. Đối với tệp .xml, tất cả các tùy chọn cài đặt trước nằm trong một tệp duy nhất. Tệp Tùy chọn cài đặt
trước được tạo riêng cho người dùng.

Tạo tùy chọn cài đặt trước trong Fiery Essential Driver

Bạn có thể tạo tùy chọn cài đặt trước chứa các chế độ cài đặt in thường dùng. Có thể tạo các tùy chọn đặt trước trong
Fiery Essential Driver bằng cách chỉnh sửa một tùy chọn đặt trước ban đầu.
Do tùy chọn cài đặt trước được lưu trong máy tính nên bạn không thể chia sẻ với người khác.

1 Mở ngăn Fiery Essential Driver. (Xem Mở ngăn Fiery Essential Driver trên trang 10.)

2 Trong tab Tùy chọn đặt trước, hãy nhấp vào biểu tượng bút chì ở góc trên bên phải của giá trị đặt trước mà bạn
muốn chỉnh sửa.

3 Nhấp vào Xem thêm rồi thiết lập chế độ cài đặt in mong muốn.

4 Nhấp vào Lưu.

5 Trong cửa sổ Lưu tùy chọn đặt trước, hãy nhập tên tùy chọn đặt trước rồi nhấp vào Lưu.

Ghi chú: Bạn phải nhập một tên duy nhất cho mỗi tùy chọn đặt trước. Tên tùy chọn đặt trước phải là tên chưa
từng được sử dụng.

Thay đổi tùy chọn cài đặt trước cho mọi lệnh in trong Fiery Essential Driver

Bạn có thể thay đổi tùy chọn cài đặt trước cho mọi lệnh in.
1 Mở ngăn Fiery Essential Driver. (Xem Mở ngăn Fiery Essential Driver trên trang 10.)

Ghi chú: Khi bạn mở ngăn Fiery Essential Driver từ cửa sổ In của ứng dụng và chọn một tùy chọn cài đặt trước,
tùy chọn đó chỉ được dùng cho phiên ứng dụng hiện tại.

2 Trong ngăn Tùy chọn cài đặt trước, chọn một tùy chọn cài đặt trước khác.

3 Chọn một tùy chọn cài đặt trước khác trên danh sách Tùy chọn cài đặt trước.

Sử dụng tùy chọn cài đặt trước để thực hiện lệnh in trong Fiery Essential Driver

Ngăn Tùy chọn cài đặt trước hiển thị tùy chọn cài đặt trước (nếu có) có sẵn cho mọi lệnh in. Sau khi bạn thực hiện
lệnh in bằng một tùy chọn cài đặt trước, tùy chọn cài đặt trước đó sẽ được sử dụng cho đến khi bạn chọn tùy chọn cài
đặt trước khác.

Ghi chú: Bạn không thể chia sẻ tùy chọn cài đặt trước giữa nhiều Fiery Essential Drivers.

1 Mở tài liệu rồi bấm Tệp > In hoặc Tệp > Thiết lập in, sau đó chọn máy chủ Fiery làm máy in.

2 Bấm vào nút hiển thị cửa sổ Thuộc tính tài liệu.
Trình tự các bước mở cửa sổ Thuộc tính tài liệu sẽ khác nhau tùy theo ứng dụng.
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3 Trong ngăn Tùy chọn cài đặt trước, chọn một tùy chọn cài đặt trước.

Ghi chú: Bạn có thể chọn tùy chọn cài đặt trước ban đầu hoặc tùy chọn cài đặt trước tùy chỉnh. Tùy chọn cài đặt
trước tùy chỉnh phải được tạo thì mới có thể xuất hiện trong ngăn Tùy chọn cài đặt trước.

4 Bấm OK trong cửa sổ Thuộc tính tài liệu.

Chỉnh sửa tùy chọn cài đặt trước trong Fiery Essential Driver

Tùy chọn đặt trước chứa hầu hết các tùy chọn in mà bạn thiết lập trong ngăn Fiery Essential Driver. Bạn có thể ghi đè
một chế độ cài đặt trong ngăn Tùy chọn đặt trước sau khi chọn một tùy chọn đặt trước, nhưng phải lưu lại.
1 Mở ngăn Fiery Essential Driver. (Xem Mở ngăn Fiery Essential Driver trên trang 10.)

2 Trong ngăn Tùy chọn đặt trước, hãy nhấp vào biểu tượng bút chì ở góc trên bên phải của tùy chọn đặt trước mà
bạn muốn chỉnh sửa.

Ghi chú: Bạn có thể chỉnh sửa tùy chọn đặt trước ban đầu rồi lưu làm tùy chọn đặt trước tùy chỉnh. Nhấp vào biểu
tượng Đặt lại để đưa các chế độ cài đặt in về giá trị mặc định.

3 Thay đổi chế độ cài đặt in.

4 Nhấp vào Lưu.

5 Trong cửa sổ Lưu tùy chọn đặt trước, hãy nhập tên tùy chọn đặt trước và thêm nội dung mô tả nếu muốn.

Ghi chú: Để tạo một tùy chọn đặt trước tùy chỉnh, bạn có thể sử dụng cùng tên để thay thế tùy chọn đặt trước
hiện có. Đối với tùy chọn đặt trước ban đầu, phải dùng tên chưa từng được sử dụng.

6 Nhấp vào Lưu.

Xóa tùy chọn đặt trước trong Fiery Essential Driver

Bạn có thể xóa một tùy chọn đặt trước trên cửa sổ Quản lý tùy chọn đặt trước trong Fiery Essential Driver. Bạn có
thể xóa tùy chọn đặt trước tùy chỉnh, nhưng không xóa được tùy chọn đặt trước ban đầu.

Ghi chú: Để xóa một tùy chọn cài đặt trước, bạn phải không sử dụng tùy chọn cài đặt trước đó.

1 Mở ngăn Fiery Essential Driver. (Xem Mở ngăn Fiery Essential Driver trên trang 10.)

2 Trong tab Tùy chọn đặt trước, hãy chọn Quản lý tùy chọn đặt trước trong menu.

3 Nhấp vào biểu tượng Xóa .

4 Nhấp vào Lưu.

Xuất hoặc nhập các tùy chọn đặt trước tùy chỉnh trong Fiery Essential Driver

Bạn có thể xuất hoặc nhập các tùy chọn đặt trước tùy chỉnh bằng Fiery Essential Driver.
1 Mở ngăn Fiery Essential Driver. (Xem Mở ngăn Fiery Essential Driver trên trang 10.)

Fiery Essential Driver for Windows

Fiery Essential Driver cho Windows

15



2 Trong ngăn Tùy chọn đặt trước, hãy chọn Quản lý tùy chọn đặt trước trong menu.

3 Thực hiện một trong các thao tác sau:

• Nhấn vào biểu tượng Nhập tùy chọn đặt trước tùy chỉnh để nhập một tùy chọn đặt trước trong Fiery Essential
Driver.

• Nhấp vào biểu tượng Xuất tùy chọn đặt trước tùy chỉnhđể xuất từng tùy chọn đặt trước mà bạn chọn vào một
tệp duy nhất (ví dụ: PresetName.sav).

4 Duyệt tìm một vị trí để lưu hoặc truy xuất tệp Presets.xml.

5 Duyệt tìm một vị trí để lưu hoặc truy xuất tệp PresetName.sav.

6 Bấm Lưu hoặc Mở.

Sử dụng hình mờ trong Fiery Essential Driver

Tính năng Hình mờ của Fiery Essential Driver giúp bạn in văn bản (độc lập với văn bản được cung cấp bởi ứng dụng
in) trên trang đầu tiên hoặc trên mọi trang của tài liệu.
Bạn có thể xác định, lưu và sử dụng các định nghĩa hình mờ cho mọi máy in trên máy chủ Fiery và tất cả các tài liệu.
Bạn cũng có thể xác định tùy chọn cài đặt hình mờ khi in tài liệu.

Ghi chú: Không phải ứng dụng nào cũng hỗ trợ in hình mờ. Không phải phông chữ nào (chẳng hạn như một số
phông chữ Nhật Bản và Trung Quốc) cũng được in trong hình mờ.

Thực hiện lệnh in có hình mờ

Hình mờ dành riêng cho máy in. Bạn có thể đặt hình mờ để in trên trang đầu tiên hoặc trên mọi trang của tài liệu.
Nếu bạn không quy định chỉ in hình mờ trên trang đầu tiên thì mọi trang trong tài liệu đều sẽ có hình mờ.
1 Mở ngăn Fiery Essential Driver (Xem Mở ngăn Fiery Essential Driver trên trang 10.

2 Trong ngăn Tùy chọn cài đặt trước, bấm vào tùy chọn cài đặt trước Hình mờ.

3 Chọn hình mờ bạn muốn.

4 Xác định chế độ cài đặt in mong muốn rồi in tài liệu.

Nhập thông tin đăng nhập

Nếu máy chủ Fiery yêu cầu xác thực người dùng trước khi in, bạn phải nhập tên người dùng và mật khẩu của mình
khi sử dụng để in.

Ghi chú: Thông tin đăng nhập có thể là tên miền mạng\tên người dùng hoặc tên người dùng cục bộ của bạn. Kiểm tra
với quản trị viên hệ thống về các yêu cầu của hệ thống.

1 Mở ngăn Fiery Essential Driver. (Xem Mở ngăn Fiery Essential Driver trên trang 10.)
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2 Bấm vào biểu tượng Xác thực người dùng.

3 Trong ngăn Xác thực người dùng, bỏ chọn hộp kiểm Tôi là khách.
Nếu bạn không có thông tin đăng nhập Windows, hãy chọn hộp kiểm đó.

Ghi chú: Máy chủ Fiery phải được định cấu hình để cho phép khách in.

4 Thực hiện một trong các thao tác sau:

• Chọn hộp kiểm Sử dụng thông tin đăng nhập Windows để gửi tên người dùng và mật khẩu Windows của bạn.

• Nhập tên người dùng và mật khẩu vào các trường.

Ghi chú: Hộp kiểm Sử dụng thông tin đăng nhập Windows có thể không xuất hiện, tùy theo hình thức xác thực
người dùng được định cấu hình trên máy tính của bạn.

5 Bấm Xác thực để xác nhận rằng máy chủ Fiery nhận ra tên người dùng, mật khẩu và đặc quyền của bạn.

Ghi chú: Tính năng xác thực chỉ hoạt động nếu Giao tiếp hai chiều được bật.

6 Nhập chi tiết xác thực bổ sung vào ngăn nằm bên phải ngăn Xác thực người dùng.

7 Xác định chế độ cài đặt in mong muốn rồi in tài liệu.

Thay đổi tùy chọn trong Fiery Essential Driver

Bạn có thể thay đổi chế độ cài đặt hiển thị trong Fiery Essential Driver.
1 Bấm vào ngăn Tùy chọn.

2 Chọn Chế độ cài đặt sản xuất.

3 Bấm OK.
Cửa sổ Tùy chọn in sẽ đóng lại.

4 Mở ngăn Fiery Essential Driver. (Xem Mở ngăn Fiery Essential Driver trên trang 10.)

Khi cửa sổ Tùy chọn in được mở lại, chế độ cài đặt trình điều khiển máy in bạn đã chọn sẽ hiển thị.

Quản lý tệp PostScript trong Fiery Essential Driver

Bạn có thể in sang các tệp PostScript và tạo các tệp Encapsulated PostScript (EPS) hoặc tệp PostScript di động. Bạn
có thể hướng dẫn Fiery Essential Driver in sang một tệp từ Fiery Essential Driver hoặc ứng dụng.

Thiết lập để in sang tệp PostScript

Bạn có thể thiết lập để tạo tệp PostScript. Điều này rất hữu ích nếu ứng dụng của bạn không thể in tệp PostScript.
1 Mở thư mục liệt kê các máy in đã cài đặt. (Xem Mở danh sách các máy in đã cài đặt trên trang 9.)

2 Bấm chuột phải vào biểu tượng máy in mong muốn rồi bấm Thuộc tính máy in hoặc Thuộc tính.
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3 Bấm vào ngăn Cổng.

4 Trong danh sách các cổng, chọn TỆP.

5 Điều chỉnh mọi tùy chọn in và chế độ điều khiển máy in (nếu cần) trước khi in thành tệp.
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